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ABSTRACT

Objective: The present investigation was carried out to determine concentration of cadmium in milk 
and dairy products in Dak Lak in 2020.

Objects and methods: A total of 150 samples of popular commercial milk and dairy products in the 
study area (based on data reported by the City Food Safety Bureau). In which, 10 powdered milk, 
40 raw milk, 70 yogurt, 10 cheese and 20 milk cake samples were collected from farms, individual 
farmers and dairy shops in Dak Lak. It were analysed for determination their cadmium.

Results: Cadmium was detectable in 107/150 samples. The mean concentrations of Cd in milk cake, 
cheese, raw milk, powdered milk and yogurt samples were 157,3 µg/L; 155,1 µg/L; 133,7 µg/L; 
119,8 µg/L and 88,5 µg/L, respectively. On the other side, this study also reported that the contents 
of cadmium in all materials weren’t over the permissible levels of 1000 µg/L established by QCVN 
8-2:2011/BYT.

Conclusion: The use of these products is not affected by cadmium to consumers’ health.
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định mức độ nhiễm kim loại Cadimi trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Đắk 
Lắk, năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chọn 150 sản phẩm sữa, bánh sữa và phomai được tiêu thụ 
phổ biến nhất tại khu vực nghiên cứu, trong đó 10 sản phẩm sữa bột, 40 sản phẩm sữa lỏng, 70 sản 
phẩm sữa chua, 10 sản phẩm phomai và 20 sản phẩm bánh sữa được thu thập từ các trạng trại, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh sữa. Đánh giá mức độ ô nhiễm Cadimi.

Kết quả: Trong 150 mẫu nghiên cứu, có 107 mẫu nhiễm và 43 mẫu không phát hiện hàm lượng 
Cadimi, mức độ nhiễm trung bình là là 115,7  ± 12,1 µg/L trong đó hàm lượng Cadimi trung bình 
từ cao đến thấp là bánh sữa, pho mai, sữa lỏng, sữa bột và thấp nhất là sữa chua với giá trị lần lượt 
là 157,3 µg/L; 155,1 µg/L; 133,7 µg/L; 119,8 µg/L và 88,5 µg/L. Tuy nhiên, hàm lượng Cadimi 
trong tất cả các mẫu nghiên cứu đều thấp hơn giá trị tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT 
(<1000 µg/L).

Kết luận: Việc sử dụng các sản phẩm này chưa bị ảnh hưởng bởi Cadimi đến sức khỏe người 
tiêu dùng.

Từ khóa: Cadimi, sữa, sản phẩm từ sữa.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sữa và các sản phẩm từ sữa là một trong những thành 
phần cơ bản trong chế độ ăn uống của con người, do sự 
đa dạng của protein, lipit, carbohydrate, vitamin và chất 
khoáng mà chúng mang lại [1]. Hàm lượng khoáng chất 

của sữa và các sản phẩm từ sữa có thể được phân loại 
thành các nguyên tố cơ bản (sắt, đồng và kẽm) [2]. Đối 
với các nguyên tố không cần thiết hoặc độc hại (như 
chì, cadmium và những nguyên tố khác), sự hiện diện 
của chúng, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể dẫn đến các 
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người tiêu dùng [3].  
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Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hiện 
tượng nhiễm Cadimi trong sữa và các sản phẩm từ sữa 
ở mức độ khác nhau. Nghiên cứu của Aniello Anastasio 
tại miền Nam Italy chỉ ra thực trạng ô nhiễm Cadimi 
trong các mẫu sữa và phomai lần lượt nằm trong khoảng 
50-100 µg/L và 50-350 µg/kg [4], nghiên cứu của A. 
Yasotha tại Ấn Độ và Mubin Koyuncu tại Turkey báo 
cáo mẫu sữa nhiễm cao nhất với nồng độ Cadimi lần 
lượt là 180 µg/L và 4 µg/L [5,6]. Đắk Lắk là một tỉnh 
lớn, có nhiều cơ sở kinh doanh sữa với mức độ tiêu thụ 
lớn, cho phép đánh giá thực trạng ô nhiễm Cadimi ở 
những sản phẩm được tiêu thụ phổ biến nhất.

Đánh giá thực trạng ô nhiễm Cadimi trong sữa và các 
sản phẩm từ sữa từ đó có các biện pháp giải quyết phù 
hợp có ý nghĩa quan trọng. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ nhiễm kim loại 
Cadimi trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Đắk 
Lắk, năm 2020.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Sữa và các sản phẩm từ sữa tại Đắk Lắk bao gồm: sữa 
lỏng, sữa chua, sữa bột, phomai và bánh sữa.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2019 đến tháng 
8/2020. Lấy mẫu nghiên cứu tại Đắk Lắk. Các xét 
nghiệm được thực hiện tại Labo khoa Vệ sinh Quân 

đội, Học viện Quân Y.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có 
phân tích.

- Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn 150 sản phẩm sữa, bánh 
sữa và phomai được tiêu thụ phổ biến nhất tại khu vực 
nghiên cứu (căn cứ số liệu báo cáo chi cục ATTP thành 
phố), tập trung lấy ở các trang trại, cơ sở sản xuất, cơ 
sở kinh doanh sữa, trong đó có 10 sản phẩm sữa bột, 40 
sản phẩm sữa lỏng, 70 sản phẩm sữa chua, 10 sản phẩm 
phomai và 20 sản phẩm bánh sữa.

- Lấy mẫu: Lấy mẫu theo hướng dẫn TCVN 6400:2010 
(ISO 707:2008).

- Phương pháp xét nghiệm:  Xét nghiệm phát hiện hàm 
lượng kim loại nặng bằng máy AAS ZA-3000 tại khoa 
Vệ sinh Quân đội Học viện Quân Y. Sữa, bánh sữa và 
phomai được đánh giá theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực 
phẩm QCVN 8-2:2011/BYT.

2.4. Xử lý số liệu:

- Số liệu sau khi thu thập được làm sạch và nhập bằng 
phần mềm SPSS 22.0 va excel 2010.

- Các biến được đánh giá qua giá trị trung bình, độ lệch 
chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

3. KẾT QUẢ

N.V. Chuyen et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 1 (2022) 146-151

Bảng 1. Thực trạng nhiễm Cadimi trong mẫu nghiên cứu tại Đắk Lắk

Cỡ mẫu (n) Min (µg/L) Max (µg/L) Mean (µg/L) ± SD

Mẫu 150 0 748,5 115,7 12,4

Nhận xét: 

Trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng Cadimi trung bình là 115,7  ± 12,1 µg/L, hàm lượng nhỏ nhất là 0 µg/L, 
lớn nhất là 748,5 µg/L.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




149

N.V. Chuyen et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 1 (2022) 146-151

Bảng 2. Thực trạng nhiễm Cadimi trong từng loại mẫu

Tên sản phẩm Cỡ mẫu (n) Min (µg/L) Max (µg/L) Mean (µg/L) ± SD

Sữa lỏng 40 0 748,5 133,7 27,7

Sữa chua 70 0 681 87.3 16,7

Sữa bột 10 0 550 119,8 55,4

Phomai 10 0 432 155,1 55,3

Bánh sữa 20 0 412,5 157,3 23,9

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn Cadimi trong từng loại mẫu

Tên sản phẩm Cỡ mẫu (n) Số mẫu nhiễm 
(tỷ lệ nhiễm)

Số mẫu vượt quá tiêu chuẩn 
(tỷ lệ vượt tiêu chuẩn)

Giá trị tối đa cho phép theo QCVN 
8-2:2011/BYT (µg/L hoặc µg/kg)

Sữa lỏng 40 24 (60%) 0 (0%) 1000

Sữa chua 70 52 (74,3%) 0 (0%) 1000

Sữa bột 10 6 (60%) 0 (0%) 1000

Phomai 10 6(60%) 0 (0%) 1000

Bánh sữa 20 19(95%) 0 (0%) 1000

Tổng 150 107(71,33%) 0 (0%) 1000

Biều đồ 1. Tỷ lệ nhiễm Cadimi trong từng loại mẫu

Nhận xét: 

Bảng 2 cho biết nồng độ chì trong các mẫu sữa lỏng, 
sữa chua, sữa bột, phomai và bánh sữa lần lượt nằm 
trong khoảng 0 - 748,5; 0 - 681; 0 - 550; 0 -  432 và 0 - 
412,5 Trong đó, hàm lượng Cadimi trung bình của bánh 
sữa lớn nhất (157,3 µg/L), sau đó đến phomai (155,1 

µg/L), sữa lỏng (133,7 µg/L), sữa bột (119,8 µg/L) và 
thấp nhất là sữa chua có nồng độ Cadimi bằng một nửa 
so với hàm lượng trung bình của bánh sữa là 88,5 µg/L. 
Trong khi đó, hàm lượng Max Cadimi lớn nhất được 
ghi nhận ở sữa lỏng (748,5 µg/L), thấp nhất lại được 
phát hiện ở bánh sữa (412,5 µg/L).
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Nhận xét:

Trong 150 mẫu nghiên cứu có tới 107 mẫu nhiễm 
Cadimi, chiếm 71,3%. Trong đó,  tỉ lệ bánh sữa nhiễm 
cao nhất (19/20 chiếm 95%), sau đó đến sữa chua (52/70 
chiếm 74,3%), thấp hơn là sữa lỏng (24/40 chiếm 60%), 
phomai (6/10 chiếm 60%) và sữa bột (6/10 sản phẩm, 
chiếm 60%). Nghiên cứu không ghi nhận mẫu vượt quá 
giá trị tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT.

4. BÀN LUẬN

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong 150 mẫu thì có 
tới 107 mẫu nhiễm Cadimi với hàm lượng trung bình 
là 115,7  ± 12,1 µg/L. Trong đó, hàm lượng Cadimi 
trung bình của bánh sữa là lớn nhất (157,3 µg/L), sau 
đó đến phomai (155,1 µg/L), sữa lỏng (133,7 µg/L), 
sữa bột (119,8 µg/L) và thấp nhất là sữa chua có nồng 
độ Cadimi là 88,5 µg/L. Trong từng loại mẫu nghiên 
cứu,  tỉ lệ bánh sữa nhiễm cao nhất (19/20 chiếm 95%), 
sau đó đến sữa chua (52/70 chiếm 74,3%), thấp hơn 
là sữa lỏng (24/40 chiếm 60%), phomai (6/10 chiếm 
60%) và sữa bột (6/10 sản phẩm, chiếm 60%). Kết quả 
nghiên cứu của các tác giả khác trên thế giới cũng cho 
thấy có sự ô nhiễm Cadimi trong mẫu sữa ở các mức độ 
khác nhau. Trong nghiên cứu của Mohammad Rezaei 
về 60 sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa chua, sữa chua uống 
và phomai cho thấy hàm lượng trung bình của Cadimi 
trong sữa tiệt trùng là 3,95 ± 2,3 µg/L; thức uống sữa 
chua chứa 4 ± 2,6 µg/L, sữa chua chứa 4,8 ± 2,6 µg 
/L và pho mát chứa 5,4 ± 2,7 µg/kg [7]. Trong nghiên 
cứu của NB Sarsembayeva tại Kazakhstan trong 120 
mẫu sữa tươi và 80 mẫu phomai đều cho thấy sự có 
mặt của Cadimi trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng 
cadimi trung bình trong các mẫu sữa thay đổi từ 2,5 
đến 2,9 µg/L, trong khi đó hàm lượng Cadimi trong 
các mẫu phomai cao hơn, thay đổi từ 44,6 đến 57 
µg/L [8]. So sánh với kết quả của chúng tôi, mức dộ ô 
nhiễm trong các nghiên cứu trên thấp hơn nhiều lần. 
Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Ahlam A.Eleboudy 
có kết quả cao hơn, trong 20 mẫu sữa bột dành cho 
trẻ em thì có tới 18 mẫu bị nhiễm Cadimi với nồng 
độ trung bình là  110 ± 60 µg/L, chiếm tới 90% số 
mẫu, hàm lượng Cadimi nhỏ nhất là 10 µg/L, lớn nhất 
là 1230 µg/L [9]. Nguyên nhân của thực trạng nhiễm 
Cadimi trong sữa và các sản phẩm từ sữa có thể được 
giải thích do những con vật này ăn thức ăn bị nhiễm 
Cadimi hoặc uống từ nguồn nước bị ô nhiễm. Nghiên 

cứu cũng cho thấy, hàm lượng Cadimi trong các mẫu 
phomai thường cao hơn trong sữa lỏng và sữa chua có 
thể là do phương pháp khác nhau được sử dụng để sản 
xuất chúng, việc tăng các bước xử lý trong quá trình 
sản xuất của sản phẩm làm tăng nguy cơ ô nhiễm kim 
loại nặng từ thiết bị được sử dụng.

Trong 150 mẫu nghiên cứu của chúng tôi, hàm lượng 
Cadimi lớn nhất ghi nhận được là 748,5 µg/L, không 
phát hiện mẫu vượt quá giá trị tối đa cho phép theo 
QCVN 8-2:2011/BYT (Cadimi <1000 µg/L). Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi có sự tương đồng và 
khác biệt các tác giả khác. Trong nghiên cứu của NB 
Sarsembayeva tại Kazakhstan trong 120 mẫu sữa tươi 
và 80 mẫu phomai đều cho thấy sự có mặt của Cadimi 
trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng cadimi trung 
bình trong các mẫu sữa thay đổi từ 2,5 đến 2,9 µg/L, 
trong khi đó hàm lượng Cadimi trong các mẫu phomai 
cao hơn, thay đổi từ 44,6 đến 57 µg/L, tất cả các mẫu 
đều nằm trong giới hạn cho phép [8]. Trong nghiên cứu 
của Rami AI Sidawi cho thấy nồng độ Cadimi trong sữa 
tươi nguyên liệu < 1 µg/L [10]. Tuy nhiên, trong nghiên 
cứu của Ahlam A.Eleboudy trong 20 mẫu sữa bột dành 
cho trẻ em, hàm lượng Cadimi lớn nhất là 1230 µg/L, 
có 15/20 mẫu vượt quá giới hạn cho phép (Giá trị tối đa 
của Cadimi trong sữa bột theo CAC, 2004 là 20 µg /kg) 
[9], kết quả của tác giả cao hơn nghiên cứu của chúng 
tôi. Lý do giải thích cho tình trạng trên được đưa ra là 
tình trạng ô nhiễm môi trường ở các địa phương là khác 
nhau, đặc biệt là ở các khu vực gần khu công nghiệp và 
khu đô thị có mức độ ô nhiễm Cadimi cao hơn.

Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như các 
nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy có sự ô nhiễm 
Cadimi trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Với tình trạng 
nhiễm Cadimi nhỏ hơn ngưỡng cho phép cho thấy việc 
tiêu thụ sữa không đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đến 
sức khỏe con người.

V. KẾT LUẬN

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định hàm 
lượng Cadimi trong sữa và các sản phẩm từ sữa ở Đắk 
Lắk để ước tính các yếu tố nguy cơ sức khỏe từ tiêu 
dùng cá nhân, kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm Cadimi trong 
các sản phẩm là tương đối cao (trên 70%), tuy nhiên 
đều nằm trong giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 
8-2:2011/BYT, điều này có nghĩa là việc sử dụng các 
sản phẩm này chưa bị ảnh hưởng bởi Cadimi đến sức 
khỏe người tiêu dùng.
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